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(Kèm theo Công văn số 2056/ĐHQN-QLKHHTQT ngày 27 tháng 9 năm 2018)
	TT
	Mã số
	Tên đề tài


	Định hướng mục tiêu
	Dự kiến kết quả, sản phẩm, yêu cầu khoa học
	Loại hình
	Đơn vị giao đặt hàng

	1. 
	TN-487
	Đánh giá trạng thái cho hệ động lực có chậm bị nhiễu
	Đề xuất một số cách tiếp cận mới để giải bài toán "Tìm chặn trên trạng thái của hệ có chậm bị nhiễu",
- Hệ thống hoàn chỉnh lý thuyết giải các bài toán tìm chặn trạng thái theo cả hai chiều cho các hệ có chậm và nhiễu bị chặn.
- Ứng dụng kết quả đạt được về bài toán bao tập đạt được vào các bài toán về thiết kế điều khiển và ước lượng trạng thái cho các hệ kỹ thuật thực tế.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    02 thạc sĩ.
- Đóng góp đào tạo: 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).
	1
	TĐH Quy Nhơn

	2. 
	TN-492
	Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất kim loại chuyển tiếp với một số phối tử (N,N-điankylthiourre)benzamiđin ba càng chứa hợp phần α-amino axit
	- Tổng hợp phức chất kim loại chuyển tiếp với các phối tử (N,N-điankylthioure) benzamiđin ba càng chứa hợp phần α-amino axit và este của nó, và nghiên cứu cấu trúc của các phức chất tổng hợp được.
- Khảo sát một số hoạt tính sinh học kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế tế bào ung thư của các phức chất tổng hợp được.                                     
	1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 bài báo ISI, 02 bài báo KH trong nước. 

- Bộ kết quả hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế tế bào ung thư của các phức chất tổng hợp được.                                                        

- Làm rõ mối liên hệ hoạt tính cấu trúc (QSAR) của một số hệ phân tử, tìm kiếm những phức chất mới có hoạt tính tốt, làm đối tượng cho nghiên cứu Y, dược.

2. Sản phẩm đào tạo: 02 Thạc sĩ.

3. Sản phẩm ứng dụng: - Qui trinh tối ưu qui mô PTN tổng hợp cho 20 phức chất kim loại chuyển tiếp với các phối tử (N,N-điankylthioure) benzamiđin ba càng chứa hợp phần α-amino axit và este của nó                 

4. Sản phẩm khác:

- Tổng hợp được >20 phức chất kim loại chuyển tiếp với các phối tử (N,N-điankylthioure) benzamiđin ba càng chứa hợp phần α-amino axit và este của nó (>100mg/dẫn xuất, có bộ phổ đầy đủ xác định cấu trúc)          
	2
	TĐH Quy Nhơn

	3. 
	TN-493
	Nghiên cứu tinh kháng thuốc mức độ phân tử của ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum với thuốc dihydroartemisinin-piperaquine phosphate 
	 -Đánh giá được  mức độ đáp ứng của ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum với thuốc dihydroartemisinin-piperaquine phosphate tại  tỉnh Đăk Nông và Quảng Trị
- Xác định các  đột biến gen liên quan đến kháng dihydroartemisinin và plassmepsin 2/3
	 1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế  trong hệ thống ISI                           
- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước                                              
2.Sản phẩm đào tạo:                                 
 -01 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài               
3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác

- Báo cáo về tỷ lệ nhạy kháng với thuốc DHA-PPQ của quần thể P. falciparum

-Báo cáo về cấu trúc di truyền quần thể, các đột biến liên quan đến kháng thuốc của quần thể P. falciparum trong điểm nghiên cứu.
	1
	TĐH Quy Nhơn

	4. 
	KC 489
	Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu GaN-ZnO và các perovskit ATiO3 (A = Ca, Sr, Ba) bởi g-C3N4 để ứng dụng làm chất xúc tác quang xử lý các hợp chất hữu cơ độc hại trong nước
	Tổng hợp và biến tính vật liệu dung dịch rắn GaN-ZnO và các perovskit ATiO3 (A = Ca, Sr, Ba) bởi g-C3N4 theo hướng tăng hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2. Sản phẩm đào tạo
- Đào tạo thành công 02 thạc sĩ (đúng hướng nghiên cứu của đề tài)
- Hỗ trợ đào tạo NCS đúng hướng nghiên cứu: 01      3. Sản phẩm ứng dụng:
- 100g của 08 mẫu vật liệu xúc tác quang: dung dịch rấn GaN-ZnO, các perovskit ATiO3 (A=Ca, Sr, Ba) và composit của chúng với g-C3N4;  
- 01 quy trình công nghệ chế tạo vật liệu composit g-C3N4 với GaN-ZnO;  
- 01 quy trình chế tạo vật liệu composit g-C3N4 với perovskit đại diện ATiO3.
- 01 hệ thống pilot xử lý nước thải bằng vật liệu xúc tác quang.
	2
	TĐH Quy Nhơn

	5. 
	KC 491
	Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 từ quặng ilmenite Bình Định ứng dụng xử lý nước thải hồ nuôi thủy sản
	Điều chế được TiO2 kích thước nanomet đi từ quặng ilmenite vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (độ tinh khiết sản phẩm đạt trên 99%; hiệu suất thu hồi TiO2 từ tinh quặng ilmenite ban đầu đạt 90% có khả năng ứng dụng nhằm góp phần mở rộng các phương pháp chế biến sâu, gia tăng giá trị các sản phẩm từ quặng titan trong nước.
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2. Sản phẩm đào tạo
- Đào tạo thành công 01 thạc sĩ (đúng hướng nghiên cứu của đề tài)
- Hỗ trợ đào tạo NCS đúng hướng nghiên cứu: 01      3. Sản phẩm ứng dụng:
- 01 quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nano TiO2 từ tinh quặng ilmenite Bình Định với độ sạch 99% và hiệu suất thu hồi 90%.
- 01 quy trình chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính nâng cao hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến;
- 100 g vật liệu nano TiO2. 
- 01 hệ thống xử lý nước thải hồ nuôi thủy sản bằng vật liệu xúc tác nano TiO2 biến tính.
	2
	TĐH Quy Nhơn

	6. 
	KX 500
	Phát triển các dịch vụ tài chính theo chuỗi giá trị nông nghiệp ở Việt Nam
	Đề xuất giải pháp nhằm phát triển các dịch vụ tài chính theo chuỗi giá trị nông nghiệp ở Việt Nam.


	1. Sản phẩm khoa học:

-01 bài báo trên tạp chí quốc tế trong hệ thống Scopus

-03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

-01 sách chuyên khảo

2. Sản phẩm đào tạo

-02 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.

3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác

- Báo cáo cơ sở lý luận về phát triển các dịch vụ tài chính theo chuỗi giá trị nông nghiệp.

- Báo cáo đánh giá thực trạng về phát triển các dịch vụ tài chính theo chuỗi giá trị nông nghiệp.

- Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận các dịch vụ tài chính của các thành viên trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

- Bản đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các dịch vụ tài chính theo chuỗi giá trị nông nghiệp.
	2
	TĐH Quy Nhơn

	7. 
	GD-497
	Nghiên cứu xây dựng mô hình dạy học trải nghiệm môn Địa lí cho học sinh trung học phổ thông.
	Xây dựng được mô hìnhdạy học trải nghiệm môn Địa lí cho học sinh trung học phổ thông.


	1. Sản phẩm khoa học:

- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế.

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. 

2.  Sản phẩm đào tạo:

- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài): 01 thạc sỹ.

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).

3. Sản phẩm ứng dụng: 

- Mô  hình dạy học trải nghiệm môn Địa lí cho học sinh trung học phổ thông.

- Tài liệu thiết kế các hoạt động dạy học trải nghiệm theo mô hình.
	3
	TĐH Quy Nhơn

	8. 
	KX-498

	Văn học Hán Nôm của miền Nam Trung Bộ trong tiến trình văn học cổ điển Việt Nam.
	- Đánh giá quá trình sưu tầm, tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản Hán nôm liên quan đến văn học ở khu vực Nam Trung Bộ;

- Phát thảo diện mạo lịch sử văn học trung cận đại của Nam Trung Bộ;

- Khẳng định những giá trị lịch sử, học thuật và nghệ thuật mà văn học Hán Nôm ở khu vực văn hóa này đã đóng góp cho lịch sử văn học cổ điển Việt Nam nói chung và lịch sử nghiên cứu văn học địa phương nói riêng. Ngoài ra, cung cấp cho bạn đọc những văn bản dịch thuật phục vụ cho quá trình nghiên cứu văn học Hán Nôm.
	1. Sản phẩm khoa học (sách, bài báo khoa học...)

· 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có phản biện;

· 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước có trong danh mục tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

· 01 sách xuất bản (sách chuyên khảo)

2.  Sản phẩm đào tạo:

· Đào tạo 02 thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài.
3. Sản phẩm ứng dụng: 

· Tài liệu tham khảo cho học viên cao học tại Trường Đại học Quy Nhơn và một số trường đại học ở khu vực Nam Trung Bộ.

· Công trình chuyên sâu về văn học Nam Trung Bộ, kết quả có thể nâng cấp thành đề tài trọng điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tinth thuộc khu vực Nam Trung Bộ.
	1
	TĐH Quy Nhơn


(Danh mục có 08 đề tài)                                        

2

